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Transporte en vietnamita

Vehículos en vietnamita
coche xe hơi

barco tàu

avión máy bay

tren xe lửa

autobús xe buýt

tranvía xe điện

metro (tren subterráneo) tàu điện ngầm

helicóptero máy bay trực thăng

yate du thuyền

transbordador phà

bicicleta xe đạp

taxi xe taxi

camión xe tải

www.flashcardo.com/es/tarjetas-didacticas-vietnamita/

Vocabulario sobre automóviles en vietnamita
neumático lốp xe

volante vô-lăng

bocina còi xe

batería (energía) ắc quy

cinturón de seguridad dây an toàn

diesel dầu diêzen

https://www.flashcardo.com/es/tarjetas-didacticas-vietnamita/
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gasolina xăng

salpicadero bảng điều khiển

airbag túi khí

motor (coche) động cơ

www.pinhok.com/es/aprender-vietnamita/

Transporte ferroviario y en autobús en vietnamita
parada de autobús trạm dừng xe buýt

estación de tren ga xe lửa

horario thời gian biểu

microbús xe buýt nhỏ

autobús escolar xe buýt trường học

plataforma sân ga

locomotora đầu máy

tren de vapor tàu chạy bằng hơi nước

tren de alta velocidad tàu cao tốc

taquilla phòng bán vé

vía férrea đường ray xe lửa

https://www.pinhok.com/es/aprender-vietnamita/


© 2023 Pinhok Languages 3 www.pinhok.com/es

www.pinhok.com/es/aprender-vietnamita/

Transporte aéreo en vietnamita
aeropuerto sân bay

salida de emergencias cửa thoát hiểm

ala cánh

motor (aeroplano) động cơ

chaleco salvavidas áo phao

cabina buồng lái

avión de carga máy bay chở hàng

planeador tàu lượn

clase económica hạng phổ thông

clase business hạng thương gia

primera clase hạng nhất

aduana hải quan

Infraestructuras en vietnamita
puerto hải cảng

carretera đường

autopista đường cao tốc

gasolinera trạm xăng

semáforo đèn giao thông

https://www.pinhok.com/es/aprender-vietnamita/
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estacionamiento bãi đậu xe

intersección ngã tư

lavado de coches rửa xe

rotonda vòng xoay

luz de la calle đèn đường

acera vỉa hè


